Phụ lục 2
MẪU THU THẬP THÔNG TIN TỔ DÂN PHỐ, KHU PHỐ
VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BA VINH

	1
	Tên tỉnh, thành phố:
	Quảng Ngãi
	

	2
	Tên UBND xã/phường: Ba Vinh
	

	3
	Họ và tên người thu thập: Phạm Văn Chay 
	

	4
	Số điện thoại người thu thập: 0987.807.590
	

	5
	Địa chỉ email người thu thập:  Chaydoanbavinh@gmail.com

	6
	Thời gian thu thập thông tin: tháng 12/2025



	TT
	Xã/phường mới
	Xã/phường cũ
	Tổ, Thôn mới/tương đương
	Thành thị/Nông thôn
	Số hộ
	Ghi chú

	1
	Xã Ba Vinh
	Xã Ba Điền
Xã Ba Vinh
	Thôn Hy Long
	Nông thôn
	81
	

	2
	Xã Ba Vinh
	Xã Ba Điền
Xã Ba Vinh
	Thôn Gò Nghênh
	Nông thôn
	152
	

	3
	Xã Ba Vinh
	Xã Ba Điền
Xã Ba Vinh
	Thôn Làng Rêu
	Nông thôn
	111
	

	4
	Xã Ba Vinh
	Xã Ba Điền
Xã Ba Vinh
	Thôn Làng Tương
	Nông thôn
	142
	

	5
	Xã Ba Vinh
	Xã Ba Điền
Xã Ba Vinh
	Thôn Nước Nẻ
	Nông thôn
	179
	

	6
	Xã Ba Vinh
	Xã Ba Điền
Xã Ba Vinh
	Thôn Ba Sơn
	Nông thôn
	158
	

	7
	Xã Ba Vinh
	Xã Ba Điền
Xã Ba Vinh
	Thôn Nước Y
	Nông thôn
	184
	

	8
	Xã Ba Vinh
	Xã Ba Điền
Xã Ba Vinh
	Thôn Ba Lang
	Nông thôn
	184
	

	9
	Xã Ba Vinh
	Xã Ba Điền
Xã Ba Vinh
	Thôn Hóc Đô
	Nông thôn
	123
	

	10
	Xã Ba Vinh
	Xã Ba Điền
Xã Ba Vinh
	Thôn Phân Vinh
	Nông thôn
	147
	

	11
	Xã Ba Vinh
	Xã Ba Điền
Xã Ba Vinh
	Thôn Cao Muôn
	Nông thôn
	186
	

	12
	Xã Ba Vinh
	Xã Ba Điền
Xã Ba Vinh
	Thôn Nước Lui
	Nông thôn
	96
	

	13
	Xã Ba Vinh
	Xã Ba Điền
Xã Ba Vinh
	Thôn Làng Huy
	Nông thôn
	94
	

	XÃ BA VINH MỚI
	
	1.837
	


    ( Xã Ba Vinh mới trên cơ sở hợp nhất 2 xã cũ: Xã Ba Điền và xã Ba Vinh)
* Lưu ý: Mỗi dòng tương ứng với 01 Tổ dân phố/thôn hoặc tương đương


